
CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI KHI ĐĂNG KÍ SỬ DỤNG DỊCH VỤ INTERNET VNPT 2024

THANH TOÁN TRẢ TRƯỚC 03 THÁNG 06 THÁNG 12 THÁNG 

PHÍ HÒA MẠNG 300.000 300.000 300.000

TẶNG THÊM THÁNG x x 1 tháng 

DÙNG THỬ x x Tùy khu vực lắp đặt  

TRANG BỊ MODEM WIFI 6 x Tùy gói cước và nhu cầu  Có 

Trải nghiệm dùng thử TRUYỀN HÌNH MYTV x Có Có 

Còn nhiều chính sách ưu đãi gọi HOTLINE : 0914229888 để được tư vấn thêm  



KHÁCH HÀNG GIA ĐÌNH DÙNG INTERNET  - TRUYỀN HÌNH

TÊN GÓI CƯỚC 
TỐC ĐỘ

INTERNET 
App MYTV  

PHÍ THUÊ BAO 

(Ngoại thành )  

PHÍ THUÊ BAO 

(Nội thành ) 
TRANG BỊ KÈM THEO 

HOME NET 1+ (Chuẩn) 100 Mbps Gói chuẩn 205.000 x MODEM WIFI 5

HOME NET 2+ (Chuẩn) 150 Mbps Gói chuẩn 220.000 260.000

MODEM  WIFI 5 

- Bảo mật web độc hại

bằng Greennet 

HOME NET 3+ (Chuẩn) 200 Mbps Gói chuẩn 249.000 289.000

MODEM  WIFI 5 

- Bảo mật web độc hại

bằng Greennet 

HOME NET 4+ (Chuẩn) 250 Mbps Gói chuẩn 259.000 299.000

MODEM  WIFI 6 

- Bảo mật web độc hại

bằng Greennet 

HOME NET 7+ (Chuẩn)
Không giới

hạn tốc độ 
Gói chuẩn 319.000 369.000

MODEM  WIFI 6 

- Bảo mật web độc hại

bằng Greennet 

+  Chuyển tivi thường thành tivi thông mình bằng thiết bị Smart BOX giá thuê : 30.000 vnd/tháng/thiết bị STB.

++  Nâng cấp gói Truyền hình từ gói Tiêu chuẩn sang gói Nâng cao : tăng 20.000 vnd/tháng/tv.

++ Một số khu vực sẽ được triển khai Công nghệ truyền dẫn mới XSGPON cho phép băng thông tối đã tới 10 Gbps . 

Liên hệ Hotline : 0914229888 để được tư vấn . 



DỊCH VỤ CỘNG THÊM  THEO YÊU CẦU  

THIẾT BỊ Số lượng 

GIÁ CƯỚC DỊCH VỤ  

 01 THÁNG 06 THÁNG 12/13  THÁNG 

THIẾT BỊ VNPT MESH 5

Mở rộng vùng phủ sóng WIFI với 2 băng tần, tốc độ

lên tới 1Gbps, 2 port LAN , sử dụng đồng thời 40

thiết bị . 

Vùng phủ sóng rộng , đâm xuyên vật chắn tốt 

01 30.000 180.000 360.000

THIẾT BỊ VNPT MESH 6 

Mở rộng vùng phủ sóng WIFI với 2 băng tần, tốc độ

lên tới 1Gbps, 2 port LAN, sử dụng đồng thời 100

thiết bị . 

Vùng phủ sóng rộng , đâm xuyên vật chắn tốt 

01 45.000 270.000 540.000

Thiết bị Camera Indoor (kèm thẻ nhớ 16G) 01 45.000 270.000 480.000

Thiết bị Camera Outdoor (kèm thẻ nhớ 16G) 01 60.000 360.000 720.000

Thiết bị Smart BOX VNPT  01 35.000 210.000 420.000

Liên hệ HOTLINE : 0914229888  để được hỗ trợ tư vấn giải pháp phù hợp với nhu cầu .  



KHÁCH HÀNG GIA ĐÌNH COMBO : INTERNET  - TRUYỀN HÌNH - SIM VINAPHONE 

TÊN GÓI CƯỚC TỐC ĐỘ INTERNET App MYTV  THOẠI + DATA 
PHÍ THUÊ

BAO 
ƯU ĐÃI 

HOME COMBO  

Home Tiết Kiệm  150 Mbps Gói chuẩn 
+ 1000p gọi nội mạng

+ 15 GB/tháng
239.000 Tối đa 5 thành viên  

Home Đỉnh 200 Mbps Nâng cao Plus

+ 1000p gọi nội mạng + 50p

ngoại mạng 

+ 2GB/ngày

279.000 Tối đa 4 Thành viên 

Home Kết nối 200 Mbps Nâng cao Plus

+ 1000p gọi nội mạng + 50p

ngoại mạng 

+ 30GB/tháng 

(chia sẻ thành viên) 

299.000

Ưu tiên đường tốc độ

300Mpbs vào ứng dụng

Zalo, MyTV

Home Giải trí 200 Mbps Nâng cao Plus

+ 1000p gọi nội mạng 

+ 30GB/tháng 

(chia sẻ thành viên) 

309.000

Ưu tiên đường tốc độ

300Mpbs vào các trang

Galaxy Play, Nhaccuatui,

MyTV 

Home Thể thao 200 Mbps
Nâng cao Plus   tích

hợp thể thao  K+

+ 1000p gọi nội mạng 

+ 30GB/tháng 

(chia sẻ thành viên) 

393.000

Ưu tiên đường riêng tốc

độ cao 400Mpbs vào

MyTV



COMBO  SÀNH CHẤT  

HOME SÀNH 2  150 Mbps  x
+ 1500p gọi nội mạng

+ 89 phút ngoại mạng 

+ 3GB/ngày .

239.000

Không trừ cước Data

truy cập ứng dụng Zalo.

Youtube; Tiktok. MyTV

HOME SÀNH 4 200 Mbps  x
+ 1500p gọi nội mạng

+ 89 phút ngoại mạng 

+ 3GB/ngày .

279,000

Không trừ cước Data

truy cập ứng dụng Zalo.

Youtube; Tiktok. MyTV

HOME CHẤT 2  150 Mbps MyTV Nâng cao Plus

+ 1500p gọi nội mạng

+ 89 phút ngoại mạng 

+ 3GB/ngày .

264.000

Không trừ cước Data

truy cập ứng dụng Zalo.

Youtube; Tiktok. MyTV

HOME CHẤT 4 200 Mbps  MyTV Nâng cao Plus

+ 1500p gọi nội mạng

+ 89 phút ngoại mạng 

+ 3GB/ngày .

274.000

Không trừ cước Data

truy cập ứng dụng Zalo.

Youtube; Tiktok. MyTV\

HOME CHẤT 6 300 Mbps  MyTV Nâng cao Plus

+ 1500p gọi nội mạng

+ 89 phút ngoại mạng 

+ 3GB/ngày .

314.000

Không trừ cước Data

truy cập ứng dụng Zalo.

Youtube; Tiktok. MyTV

+  Chuyển tivi thường thành tivi thông mình bằng thiết bị Smart BOX giá thuê : 30.000 vnd/tháng/thiết bị STB.

++ Thuê thêm thiết bị Phát sóng WIFI Mesh : 30.000 vnd / thiết bị . 

+++ Một số khu vực sẽ được triển khai Công nghệ truyền dẫn mới XSGPON cho phép băng thông tối đã tới 10 Gbps . 

Liên hệ Hotline : 0914229888 để được tư vấn . 



KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN DÙNG INTERNET  

TÊN GÓI CƯỚC TỐC ĐỘ
PHÍ THUÊ BAO 
( Ngoại thành )  

PHÍ THUÊ BAO ( Nội
thành ) 

TRANG BỊ KÈM THEO 

HOME NET 1 100 Mbps 165.000 x MODEM WIFI 5

HOME NET 2 150 Mbps 180.000 220.000
MODEM  WIFI 5 - Bảo mật web độc hại bằng
Greennet 

HOME NET 3 200 Mbps 209.000 249.000
MODEM  WIFI 5 - Bảo mật web độc hại bằng
Greennet 

HOME NET 4 250 Mbps 219.000 259.000
MODEM  WIFI 6 - Bảo mật web độc hại bằng
Greennet 

HOME NET 6 500 Mbps 499.000 559.000
MODEM  WIFI 6 - Bảo mật web độc hại bằng
Greennet 

HOME NET 7
Không giới hạn tốc

độ 
279.000 329.000

MODEM  WIFI 6 - Bảo mật web độc hại bằng
Greennet 

+ Thuê thêm thết bị phát WIFI phụ MESH ( mở rộng vùng phủ sóng ) :  30.000 VND /tháng / thiết bị 
++ Một số khu vực sẽ được triển khai Công nghệ truyền dẫn mới XSGPON cho phép băng thông tối đã tới 10 Gbps. 
Liên hệ Hotline : 0914229888 để được tư vấn . 


